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Nghĩa vụ của Nhà nhập khẩu EU 

& Trách nhiệm của Nhà xuất khẩu VN

Yêu cầu của EUDR Nghĩa vụ của Nhà nhập khẩu EU Trách nhiệm của Nhà xuất khẩu VN

1. Thực hiện thẩm định

Tập hợp thông tin
(Điều 9 EUDR)

Phải có đủ thông tin chứng minh hàng hóa sẽ 
nhập khẩu:
• Không gây mất rừng
• Phù hợp pháp luật nước nơi sản xuất

Cung cấp cho Nhà nhập khẩu EU tất cả các 
thông tin để chứng minh hàng hóa của mình:
• Không gây mất rừng
• Phù hợp pháp luật nước nơi sản xuất

Đánh giá rủi ro
(Điều 10 EUDR)

Tiến hành đánh giá nguy cơ rủi ro vi phạm 
EUDR của hàng hóa sẽ nhập khẩu

Cung cấp thông tin bổ sung nếu được yêu cầu

Giảm thiểu rủi ro
(Điều 11 EUDR)

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro vi 
phạm EUDR đến mức "rủi ro không đáng kể"

Điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ lô hàng 
theo yêu cầu

2. Tuyên bố thẩm định
Lập Bản Tuyên bố thẩm định cho lô hàng và 
nộp lên Hệ thống thông tin EUDR của EU

-

3. Hệ thống thẩm định
Duy trì, vận hành, rà soát, cập nhật, công 
khai, lưu trữ thông tin trên Hệ thống thẩm định 
của Nhà nhập khẩu

-
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T Ì N H  H U Ố N G  T H Ự C  T Ế

Điều gì xảy ra nếu…?

Q Không cung cấp được thông tin EUDR yêu cầu?

A Hàng hóa sẽ bị cấm nhập khẩu vào EU!

Q Thông tin không đủ để chứng minh đáp ứng EUDR?

A Hàng hóa sẽ bị cấm nhập khẩu vào EU!

Q Thông tin không trung thực?

A Nhà nhập khẩu sẽ bị phạt nặng! Hàng hóa sẽ bị thu hồi/rút lại!
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02
Thông tin Doanh nghiệp Việt Nam 

cần phối hợp cung cấp theo EUDR
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Các nhóm thông tin cần cung cấp

01

Nhóm thông tin cơ bản 

về hàng hóa

& nhà cung cấp

02

Nhóm thông tin 

chứng minh

tính "không mất rừng"

03

Nhóm thông tin 

chứng minh

tính "phù hợp với pháp 

luật nơi sản xuất"
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1. Nhóm thông tin cơ bản

Thông tin về hàng hóa Thông tin về nhà xuất khẩu

1. Loại hàng hóa

• Tên hàng hóa (tên thương mại, loại hàng hóa, tên 

thông thường, tên khoa học-nếu là gỗ)

• Mô tả hàng hóa (danh mục nguyên liệu, thành phần 

được sử dụng để tạo ra hàng hóa)

1. Tên doanh nghiệp

(Doanh nghiệp bán hàng/cung ứng cho nhà nhập 

khẩu EU)

2. Số lượng hàng hóa

(Thể hiện bằng Khối lượng tịnh, thể tích, số đơn vị…)

2. Địa chỉ bưu điện

(Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp xuất khẩu)

3. Tọa độ địa lý

(của tất cả các thửa đất nơi sản xuất ra hàng 

hóa/nguyên liệu có trong lô hàng)

3. Địa chỉ email

(Địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp xuất khẩu)

4. Ngày sản xuất

(Ngày/thời gian thu hoạch/khai thác của tất cả hàng 

hóa/nguyên liệu có trong lô hàng)

5. Nước sản xuất

(Quốc gia/phần lãnh thổ của quốc gia nơi thu hoạch/khai

thác tất cả hàng hóa/nguyên liệu có trong lô hàng)
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Tọa độ địa lý của thửa đất
Geographical location of the plot of land

Trường hợp Yêu cầu về Tọa độ địa lý Tính "không mất rừng"

Thửa đất từ 4ha trở lên Tọa độ đa giác (Polygone)

Thửa đất tại tọa độ địa lý đó:

• Không bị chuyển đổi từ rừng sang 

mục đích sử dụng nông nghiệp sau 

ngày 31/12/2020.

• Riêng gỗ và sản phẩm gỗ: Không 

xảy ra suy thoái rừng sau ngày 

31/12/2020

Thửa đất dưới 4ha
- Tọa độ đa giác (Polygone), hoặc

- Tọa độ đơn giác (GPS)

Hàng hóa là gia súc

Tọa độ đơn giác (GPS) của tất cả 

các Cơ sở nuôi giữ gia súc trong 

suốt vòng đời

Nhà sản xuất và nhập khẩu

hang vào EU từ nước nguy cơ

thấp có quy mô siêu nhỏ/nhỏ

Chỉ cần Địa chỉ bưu điện của thửa

đất
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Điều gì xảy ra nếu…?

Q Lô cà phê của tôi ngoại trừ một ít mua lẻ từ bên ngoài không 

thể truy xuất nguồn gốc thì đều đáp ứng EUDR?

A EUDR không chấp nhận "Tỷ lệ tối thiểu" (De Minimis)

Nếu không tách được "một ít" đó ra thì cả lô hàng sẽ bị cấm nhập khẩu vào EU!
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T Ì N H  H U Ố N G  T H Ự C  T Ế

Điều gì xảy ra nếu…?

Q Lô sô-cô-la (HS 1806) của tôi chỉ truy xuất được tọa độ địa lý của bột 

ca cao, còn bơ ca cao, dầu, đường, sữa… không thể truy xuất?

A Tất cả các nguyên liệu chính thuộc diện điều chỉnh của EUDR (tức bột ca 

cao và bơ ca cao) đều phải đáp ứng các yêu cầu của EUDR!

Q Lô tủ gỗ của tôi có cánh, nóc, đáy, các đợt ngang… làm từ các loại gỗ

khác nhau, có xuất xứ khác nhau thì tôi cần truy xuất tọa độ địa lý của

những thành phần nào?

A Tất cả các bộ phận làm bằng gỗ của tủ (tức thuộc diện điều chỉnh của

EUDR) đều phải đáp ứng các yêu cầu của EUDR!
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T Ì N H  H U Ố N G  T H Ự C  T Ế

Điều gì xảy ra nếu…?

Q Lô thịt được xẻ từ đàn bò nuôi bằng thức ăn từ đậu tương thì phải truy

xuất tọa độ địa lý của nơi nuôi giữ - chăn thả đàn bò thôi, hay cả nơi thu

hoạch đậu tương?

A Gia súc nuôi bằng thức ăn từ nguyên liệu thuộc phạm vi EUDR thì: 

• Không phải truy xuất tọa độ của nguyên liệu làm thức ăn

• Nhưng phải chứng minh "tính không gây mất rừng" của nguyên liệu
thức ăn sử dụng cho gia súc trong suốt vòng đời (không quá 5 năm)!
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Điều gì xảy ra nếu…?

Q Lô hàng trước đã nộp thông tin tọa độ địa lý theo EUDR thì lô hàng sau

cũng từ các thửa đất đó có phải cung cấp lại thông tin này không?

A Mọi lô hàng là độc lập, đều phải cung cấp thông tin tọa độ địa lý của lô hàng!

CHÚ Ý:

• Có thể cung cấp thông tin tọa độ địa lý một lần, trong cùng một Tuyên bố thẩm định, cho nhiều

lô hàng khai thác/thu hoạch từ cùng các thửa đất (Tuyên bố thẩm định phải liệt kê rõ từng lô 

hàng, và cung cấp trước khi lô hàng đầu tiên nhập khẩu vào EU).

• Có thể cung cấp thông tin tọa độ địa lý của thửa đất rộng hơn thửa đất xuất xứ của lô hàng.
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Ngày sản xuất/thời gian sản xuất của hàng hóa
Date of production/time range of production

Loại hàng hóa Yêu cầu

Hàng hóa không phải gia 

súc

- Ngày khai thác, thu hoạch hàng hóa/nguyên liệu; hoặc

- Toàn bộ khoảng thời gian tiến hành quá trình sản xuất (ví dụ thời 

gian tiến hành khai thác gỗ); hoặc

- Vụ mùa/Mùa thu hoạch

Ngoại lệ: Hàng hóa thu hoạch/khai thác trước 26/9/2023 không phải 

tuân thủ EUDR

Hàng hóa là gia súc

Toàn bộ vòng đời của gia súc (từ khi được sinh ra đến khi giết mổ hoặc 

đến khi nhập khẩu sống vào EU)

Ngoại lệ: Gia súc sinh ra trước 29/06/2023 không phải tuân thủ EUDR
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Nước nơi sản xuất hàng hóa
Country of production

YÊU CẦU

Là (các) nước nơi thu hoạch/khai thác/nuôi

tất cả hàng hóa/nguyên liệu của lô hàng nhập 

khẩu vào EU

Ý NGHĨA

• Một trong các cơ sở xác định tính "không mất 

rừng" của hàng hóa/nguyên liệu

• Cơ sở xác định tiêu chí xem xét tính "hợp pháp" 

của việc sản xuất hàng hóa/nguyên liệu
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Việt Nam – Nước "nguy cơ thấp" theo EUDR

Hàng hóa có thông tin tọa độ địa lý ở Việt Nam sẽ không phải chứng minh tính "không gây mất rừng"

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Không phải cung cấp thông tin chứng minh

tính "không gây mất rừng" của hàng hóa

NHÀ NHẬP KHẨU EU

• Không phải thực hiện bước "đánh giá rủi ro" và "giảm thiểu

rủi ro" nếu xác định nguy cơ vi phạm không đáng kể

• Được hưởng xác suất hậu kiểm thấp
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2. Nhóm thông tin chứng minh tính "không gây mất rừng"

YÊU CẦU

Các thông tin (tài liệu, dữ liệu, 

bằng chứng…):

• Đủ tính thuyết phục và có thể 

xác minh được

• Cho thấy hàng hóa không liên 

quan tới tình trạng mất rừng, suy 

thoái rừng của thửa đất (đã xác 

định tọa độ địa lý) sau ngày 

31/12/2020

MỘT SỐ VÍ DỤ

• Dữ liệu, ảnh chụp, bản đồ vệ tinh, dữ liệu từ hệ thống giám sát… so 
sánh tình trạng che phủ rừng của thửa đất nơi sản xuất ra hàng 
hóa/nguyên liệu hàng hóa trước và sau 31/12/2020

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, Hồ sơ địa 
chính về đất nông nghiệp… cấp từ ngày 31/12/2020 trở về trước của 
thửa đất.

• Các xác nhận, báo cáo… của chính quyền địa phương về việc sử 
dụng đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất…

• Một số loại Chứng chỉ bền vững có bao hàm điều kiện về không 
mất rừng
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3. Nhóm thông tin chứng minh tính "hợp pháp" của hàng hóa

YÊU CẦU

Các thông tin (tài liệu, dữ liệu, 

bằng chứng…):

• Đủ tính thuyết phục và có thể 

xác minh được

• Cho thấy hàng hóa việc sản xuất 

hàng hóa tuân thủ quy định pháp 

luật liên quan của nước nơi sản 

xuất

"PHÁP LUẬT LIÊN QUAN"?

• Có liên quan tới "tình trạng pháp lý của khu vực nơi sản xuất" (tức là

khu vực đất đai nơi diễn ra việc nuôi trồng, thu hoạch, khai thác hàng

hóa liên quan), hoặc

• Có liên quan tới mục tiêu bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà

kính,hoặc bảo tồn đa dạng sinh học
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11 lĩnh vực "pháp luật liên quan"

Quyền sử dụng đất

Bảo vệ môi trường (bảo tồn, bảo vệ động thực vật hoang dã, về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, về 

phát triển đất…);

Rừng (quản lý rừng, bảo tồn đa dạng sinh học của rừng…)

Quyền của bên thứ ba (người bản địa, người thiểu số trong khu vực); 
Quyền của người lao động; Quyền con người; Nguyên tắc đồng thuận của người dân nơi sản xuất

Thuế; Thương mại; Hải quan; Chống tham nhũng
(chỉ gồm các quy định liên quan tới khía cạnh nuôi trồng, khai thác, xuất nhập khẩu nông lâm sản…)
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Điều gì xảy ra nếu…?

Q DN xuất khẩu lô hàng (ví dụ đồ gỗ) từng bị xử phạt do vi phạm nghĩa

vụ thuế trong thời gian chế biến lô hàng đó?

A EUDR chỉ yêu cầu chứng minh tuân thủ pháp luật liên quan tới tính chất

pháp lý của khu vực nơi thu hoạch/khai thác nguyên liệu (khai thác gỗ)! 

Các vi phạm pháp luật trong quá trình chế biến thành sản phẩm (đồ gỗ) 

không thuộc phạm vi EUDR (FLEGT thì khác)

Q Gỗ nguyên liệu nhập khẩu để chế biến lô hàng tủ gỗ xuất đi EU đã

có giấy phép FLEGT?

A Giấy phép FLEGT được xem là bằng chứng thay thế tài liệu chứng minh 

"tính hợp pháp" của thành phần lô hang làm từ gỗ đó.
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03
Thuận lợi - Khó khăn
& Một số khuyến nghị
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Những khởi đầu thuận lợi

Nhân tố thuận lợi Ảnh hưởng tích cực

Việt Nam được EU xác định là "nước nguy cơ thấp" theo EUDR

https://green-forum.ec.europa.eu/countries-and-

partnerships/country-classification-list_en

Tọa độ địa lý Việt Nam không phải chứng minh 

"tính không gây mất rừng"

Khoảng 70% thửa đất có dữ liệu ở Việt Nam đạt yêu cầu "đúng, 

đủ, sạch, sống“ (tính đến 16/9/2026)

https://nhandan.vn/khoang-70-thua-dat-co-du-lieu-dat-yeu-cau-

dung-du-sach-song-post988905.html

Một tỷ lệ nhất định các thửa đất sản xuất có thể

đã có thông tin tọa độ địa lý

Việt Nam đã thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ (VNTLAS) từ 2020

https://vntlas.org/

Thuận lợi xác minh tính "không gây mất rừng" 

và tính "hợp pháp“ của các sản phẩm gỗ

Thí điểm Hệ thống Cơ sở dữ liệu rừng và vùng trồng cà phê tuân 

thủ EUDR

https://baochinhphu.vn/xay-dung-du-lieu-rung-va-vung-trong-ca-

phe-tuan-thu-eudr-102241217184201362.htm

Một tỷ lệ nhất định nguồn cung nguyên liệu cà 

phê đã có thông tin tọa độ địa lý

Một số doanh nghiệp đã thực hiện các Chứng chỉ quốc tế bao trùm 

EUDR (FSC, PEFC, Rainforest Alliance & Fair Trade, 4C…)

Có sẵn dữ liệu về các thông tin EUDR yêu cầu

Bằng chứng mạnh

https://nhandan.vn/khoang-70-thua-dat-co-du-lieu-dat-yeu-cau-dung-du-sach-song-post988905.html
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Khó khăn (1)

Dữ liệu các thửa đất sản xuất? 
Dữ liệu tọa độ địa lý?

• Gần 68 triệu thửa đất đã có dữ liệu

(???% tổng số thửa đất)

• Khoảng 47,7 triệu thửa có dữ liệu "đúng, đủ, 

sạch, sống" (???% thửa đất sản xuất)

Khả năng truy xuất chuỗi cung ứng?

• Ngành gỗ: VNTLAS theo FLEGT (Điều kiện 

EUDR khác FLEGT)

• Ngành cà phê: CSDL EUDR mới ở giai đoạn 

thí điểm
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Khó khăn (2)

Nhận thức và năng lực của các chủ thể trong 

chuỗi cung sản phẩm?

01
Hộ nông dân

02
Trung gian 

(thương lái)

03
Cơ sở sơ chế

04
Doanh nghiệp 

nhập khẩu 
nguyên liệu

05
Doanh nghiệp 
sản xuất, chế 

biến

06
Doanh nghiệp 

xuất khẩu
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Hai thái cực nhận thức

Quá thờ ơ!

• "Không xuất đi EU thì xuất đi thị trường khác"

• "Rồi sẽ có “cách” cả"

• "Chỉ sai sót một chút thôi mà"

Quá tích cực!

• "Thừa còn hơn thiếu"

• "Làm ngay và luôn"
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Một vài khuyến nghị (1)

Với các chủ thể trong chuỗi sản xuất xuất khẩu sản phẩm EUDR

Hiểu đúng và tuân thủ là cách bền vững nhất (EUDR và các quy 

định khác)

Truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng là xu hướng tất yếu

Đầu tư cho bền vững là giải pháp kinh doanh lâu dài
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Một vài khuyến nghị (2)

Với cơ quan Nhà nước

Ưu tiên số hóa các thửa đất sản xuất sản phẩm EUDR?

Từng bước tọa độ hóa dữ liệu sản phẩm EUDR?

Hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm EUDR?

Trao đổi với EU để tìm giải pháp kỹ thuật hỗ trợ tốt nhất
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Xin cảm ơn Quý vị!

TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)

Nguyên Giám đốc Trung tâm WTO & Hội nhập - VCCI

thutrangvcci@gmail.com


